
 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-TĐC Hà Nội, ngày        tháng         năm 2024 

 

                                                   QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo  

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG  

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  

 

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện 

đo nhóm 2; 

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối 

với phương tiện đo nhóm 2; 

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm, đánh giá mẫu phương tiện đo 

số 142/BC-SMEDEC1 ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 1; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đo lường. 

       QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt 03 mẫu Cân ô tô điện tử gồm các ký hiệu: VMS-80T-

312U; VMS-80T-318U; VMS-100T-318U do Công ty TNHH Sản xuất - Thương 

mại - Dịch vụ Cân điện tử - Tự động hóa Việt Mỹ (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 

(1206) CitiLight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.54297297) sản xuất có đặc tính kỹ thuật đo lường 

chính ghi trong Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Phương tiện đo sản xuất theo mẫu nêu tại Điều 1 phải mang ký hiệu 

phê duyệt mẫu như sau: 

STT Ký hiệu mẫu Ký hiệu phê duyệt mẫu 

1 VMS-80T-312U PDM 1663-2024 

2 VMS-80T-318U PDM 1664-2024 
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STT Ký hiệu mẫu Ký hiệu phê duyệt mẫu 

3 VMS-100T-318U PDM 1665-2024 

Điều 3. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Cân điện tử - Tự 

động hóa Việt Mỹ chịu trách nhiệm: 

1. Sản xuất phương tiện đo phù hợp với mẫu đã được phê duyệt; thực hiện 

các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống tác động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo 

lường chính của phương tiện đo trong quá trình sử dụng. 

2. Thực hiện việc kiểm định ban đầu đối với phương tiện đo theo quy định. 

Điều 4. Định kỳ hằng năm, trước ngày 31 tháng 3, đề nghị Công ty TNHH 

Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Cân điện tử - Tự động hóa Việt Mỹ báo cáo hoạt 

động sản xuất phương tiện đo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2034.  

Điều 6. Vụ trưởng Vụ Đo lường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 1, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - 

Dịch vụ Cân điện tử - Tự động hóa Việt Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.            

Nơi nhận:                                                                                                          
- Như Điều 6; 

- Quyền TCT. Hà Minh Hiệp (để b/c); 

- Chi cục TCĐLCL TP. Hồ Chí Minh;   
- Lưu: VT, ĐL. 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ ĐO LƯỜNG 

 

 

  
Trần Quý Giầu 



 

 

Phụ lục 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHÍNH  
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TĐC ngày        tháng         năm 2024 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) 
 

Đặc tính kỹ thuật đo lường chính của 03 mẫu Cân ô tô điện tử, gồm các ký hiệu: VMS-80T-312U; VMS-80T-318U; VMS-

100T-318U 

Tên chỉ tiêu 
Giá trị 

VMS-80T-312U VMS-80T-318U VMS-100T-318U 

Phạm vi đo (200 ÷ 80 000) kg (200 ÷ 80 000) kg (200 ÷ 100 000) kg 

Giá trị độ chia kiểm (e) 10 kg 

Cấp chính xác 3 

Đầu đo (Loadcell) 

06 đầu đo, ký hiệu: LU-D, Max: 

30 t, hãng MK Solution (USA) 

Ltd. (Mỹ) sản xuất. 

08 đầu đo, ký hiệu: LU-D, Max: 

30 t, hãng MK Solution (USA) 

Ltd. (Mỹ) sản xuất. 

08 đầu đo, ký hiệu: LU-D, Max: 

30 t, hãng MK Solution (USA) 

Ltd. (Mỹ) sản xuất. 

Bộ chỉ thị 01 bộ chỉ thị, ký hiệu: MK-Di01, hãng MK Solution (U.S.A) INC (Mỹ) sản xuất 

Mặt bàn cân 

Bằng thép dày 8 mm. Bằng thép dày 8 mm. Bằng thép dày 10 mm. 

Kích thước mặt bàn cân: 

(12  3  0,32) m;  

gồm 02 module có kích thước:  

(6  3  0,32) m. 

Kích thước mặt bàn cân: 

(18  3  0,32) m;  

gồm 03 module có kích thước:  

(6  3  0,32) m. 

Kích thước mặt bàn cân: 

(18  3  0,32) m; 

gồm 03 module có kích thước: 

(6  3  0,32) m. 

Dầm chính U320 
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